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	         DANH MỤC

PHÒNG BAN
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	DI ĐỘNG
	CƠ  QUAN
	EMAIL

	LÃNH ĐẠO
	Dương Văn Lâm
	Chi cục trưởng
	0903.585.928
	028.38.952.517
	lamklvn@gmail.com

	
	Trần Văn Thành
	P. Chi cục trưởng
	0913.867.441
	
	

	
	Lê Huy Hiệp
	P. Chi cục trưởng
	0977.863.466
	028.38.953.570
	hiepkl@gmail.com

	Phòng Nghiệp vụ I
	Tống Đức Phùng
	Trưởng phòng
	0913.508.516
	028.38.953.275
	phungklv3@gmail.com

	
	Nguyễn Văn Trung
	P. Trưởng phòng
	0987.400.514
	028.38.953.274
	nguyentrungklv3@gmail.com

	
	Phạm Thị Bích Ngọc
	Kế toán trưởng
	0989.441.409
	028.38.953.274
	

	
	Nguyễn Kim Loan
	Kế toán
	0989.441.409
	028.38.953.274
	

	
	Hoàng Thị Loan
	Kiểm lâm viên CĐ
	0988.606.697
	028.38.953.274
	loanhoangqb@gmail.com

	
	Trần Nhật Công
	Kiểm lâm viên TC
	0975.280.686
	028.38.953.274
	

	
	Lê Đình Cường
	Nhân viên
	0981.590.136
	028.38.953.274
	

	
	Huỳnh Phong Linh
	Lái xe
	0903.091.324
	028.38.953.117
	

	
	Ngô Văn Chuyên
	Lái xe
	0903.397.432
	028.38.953.117
	

	
	Hồ Duy Thanh
	Lái xe
	0972.689.004
	028.38.953.117
	

	Phòng Nghiệp vụ II
	Lê Huy Hiệp
	Trưởng phòng
	0977.863.466
	028.38.953.570
	hiepkl@gmail.com

	
	Mai Công Quyết
	P. Trưởng phòng
	0973.210.974
	028.38.952.533
	[bookmark: _GoBack]quyetkl@gmail.com

	
	Vũ Dũng Hiếu
	Kiểm lâm viên TC
	0973.333.134
	028.38.952.533
	hieuklv3@gmail.com

	
	Nguyễn Đình San
	Kiểm lâm viên
	0975.079.566
	028.38.952.533
	nguyensanklv3@gmail.com


	
	Phạm Thị Thanh Hải
	Kiểm lâm viên
	0985.979.849
	028.38.952.533
	haipham.lvph@gmail.com


	
	Nguyễn Xuân Đài
	Nhân viên
	01695.166.286
	028.38.952.533
	xuandaiklvn@gmail.com


	Phòng nghiệp vụ III
	Đặng Thành Sơn
	Trưởng phòng
	0918.501.895
	028.38.953.563
	dangthanhsonn70@gmail.com


	
	Nguyễn Quang Hưng
	P. Trưởng phòng
	0934.034.368
	028.38.953.563
	quanghungln@gmail.com

	
	Trịnh Hữu Thanh
	Kiểm lâm viên
	0985.958.624
	028.38.953.563
	thanhklv3@gmail.com

	
	Bùi Tuấn Tú
	Kiểm lâm viên
	0902.722.674
	028.38.953.563
	tuantu884@gmail.com

	
	Bùi Thị Bốn
	Kiểm lâm viên
	0984.299.521
	028.38.953.563
	

	
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	Kiểm lâm viên
	0982.733.685
	028.38.953.563
	goldhairpinnguyen@gmail.com

	Đội Kiểm lâm
CĐ&PCCCR
	Nguyễn Văn Thế
	Đội trưởng
	0913.686.050
	0274.3.844.881
	

	
	Nguyễn Tùng Lâm
	P. Đội trưởng
	0977.596.769
	0274.3.844.885
	

	
	Nguyễn Mạnh Hùng
	P. Đội trưởng
	0943.111.943
	0274.3.844.885
	hungklv3@gmail.com

	
	Nguyễn Bá Ngọc
	Kiểm lâm viên
	0989.364.894
	0274.3.844.883
	

	
	Đào Thanh Phương
	Kiểm lâm viên
	0978.564.269
	0274.3.844.883
	

	
	Ngô Thanh Hiền
	Kiểm lâm viên
	01699.986.755
	0274.3.844.883
	

	
	Nguyễn Tiến Bính
	Kiểm lâm viên
	0937.704.813
	0274.3.844.883
	

	
	Lê Đình Chiến
	Kiểm lâm viên
	0987.802.083
	0274.3.844.883
	

	
	Ngô Văn Hùng
	Kiểm lâm viên TC
	0936.479.944
	0274.3.844.883
	



